
NGUYỄN HỒNG GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.37.04.510.0CÐ Đ, ĐT 17E06/11/1999BảoTrần Lâm Nhật03031713961

4.53.05.010.0CÐ Đ, ĐT 17E31/03/1999CảnhNguyễn Tuấn03031713982

4.33.04.510.0CÐ Đ, ĐT 17E08/06/1997CảnhTrần Quốc03031713993

5.86.04.510.0CÐ Đ, ĐT 17E10/6/1999DanhNguyễn Trần03031714014

5.66.05.06.0CÐ Đ, ĐT 17E07/12/1999DươngLưu Thái03031714055

4.64.04.010.0CÐ Đ, ĐT 17E04/05/1999DựLê03031714076

5.86.04.510.0CÐ Đ, ĐT 17E26/04/1999ĐạtNguyễn Tiến03031714087

4.64.04.58.0CÐ Đ, ĐT 17E12/04/1999ĐứcTrần Chung03031714108

3.73.05.02.0CÐ Đ, ĐT 17E18/02/1999HàoTrương Nhật03031714139

5.25.05.07.0CÐ Đ, ĐT 17E28/5/1999HảiBùi Thanh030317141410

5.25.05.07.0CÐ Đ, ĐT 17E12/10/1999HảiNguyễn Dương Hoàng030317141511

5.35.04.510.0CÐ Đ, ĐT 17E26/05/1999HảiNguyễn Thanh030317141612

5.04.05.58.0CÐ Đ, ĐT 17E19/05/1999HoàngVõ Lê030317142113

5.15.04.010.0CÐ Đ, ĐT 17E25/11/1999HuyNguyễn Đặng Minh030317142414

5.66.04.010.0CÐ Đ, ĐT 17E25/10/1999KhangLê Bình Gia030317143015

5.04.05.010.0CÐ Đ, ĐT 17E12/11/1999LộcNguyễn Phước030317143316

5.55.05.010.0CÐ Đ, ĐT 17E09/01/1999LộcNguyễn Phước030317143417

4.95.03.510.0CÐ Đ, ĐT 17E02/12/1999LuânNguyễn Minh030317143518

3.93.03.510.0CÐ Đ, ĐT 17E20/09/1999LuậtThạch Đăng030317143619

3.62.04.010.0CÐ Đ, ĐT 17E15/02/1999NhãNguyễn Đình030317144020

4.74.05.07.0CÐ Đ, ĐT 17E26/05/1999NhânPhan030317144321

4.64.04.010.0CÐ Đ, ĐT 17E18/06/1999NinhNguyễn Văn030317144422

4.84.04.510.0CÐ Đ, ĐT 17E18/08/1999PhúcNguyễn Tài030317144623

5.75.05.510.0CÐ Đ, ĐT 17E25/5/1999PhướcHuỳnh Tấn030317144924

5.86.04.510.0CÐ Đ, ĐT 17E08/12/1999QuangLê Đình030317145025

4.84.04.510.0CÐ Đ, ĐT 17E17/01/1999QuíPhạm Phú030317145226

0.00.04.010.0CÐ Đ, ĐT 17E28/08/1999SangNguyễn Hoàng030317145627

5.35.05.08.0CÐ Đ, ĐT 17E10/02/1999SinhNguyễn Ngọc030317145828

5.75.05.510.0CÐ Đ, ĐT 17E21/03/1999SơnLê Hoàng030317145929

5.24.05.510.0CÐ Đ, ĐT 17E07/12/1999TàiNguyễn Hữu030317146130

5.15.04.010.0CÐ Đ, ĐT 17E18/12/1999TàiTrần Tấn030317146231

6.15.06.510.0CÐ Đ, ĐT 17E25/09/1999TânNguyễn Ngọc030317146432

4.33.04.510.0CÐ Đ, ĐT 17E24/10/1999ThắngTrần Minh030317146633
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

4.23.04.59.0CÐ Đ, ĐT 17E05/08/1999ThịnhĐặng Thái030317146734

5.15.04.010.0CÐ Đ, ĐT 17E14/07/1999ThịnhNguyễn Đạt030317146835

0.00.04.510.0CÐ Đ, ĐT 17E15/07/1999ThôngNguyễn Huy030317146936

4.23.05.07.0CÐ Đ, ĐT 17E19/06/99ThuậnNgô Duy030317147037

5.35.04.510.0CÐ Đ, ĐT 17E17/07/1999TiếnNguyễn Đức030317147238

4.53.05.010.0CÐ Đ, ĐT 17E11/03/1999TiếnPhạm Phú030317147339

4.75.05.02.0CÐ Đ, ĐT 17E29/04/1999TínNguyễn Trần Trung030317147640

4.54.04.57.0CÐ Đ, ĐT 17E01/03/1999TínhNguyễn Quang030317147841

6.77.05.510.0CÐ Đ, ĐT 17E27/09/1999ToànPhạm Văn030317147942

4.44.04.56.0CÐ Đ, ĐT 17E09/11/1999TrungLê Minh030317148343

5.75.05.510.0CÐ Đ, ĐT 17E03/11/1999TrungTrịnh Công030317148444

5.55.05.010.0CÐ Đ, ĐT 17E15/10/1999TúBùi Nguyễn Hoàng030317148945

4.53.05.010.0CÐ Đ, ĐT 17E01/12/1999TứLê Văn Trương030317149146

4.64.04.010.0CÐ Đ, ĐT 17E18/01/1999UyNguyễn Hà030317149247
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